
Tổng số

Đăng ký 

tại 

trường

Đăng ký xét 

từ THPT 

chuyên

Tốt Khá Đạt
Chưa 

Đạt

1 THPT Mê Linh 561 561 0 135 379 47 0

2 Trường THPT Quỳnh Côi 689 677 12 540 140 9 0

3 THPT Tiên Hưng 654 651 3 244 368 42 0

4 THPT Bắc Kiến Xương 622 619 3 193 351 78 0

5 THPT Lý Bôn 787 769 18 227 485 75 0

6 THPT Bắc Duyên Hà 602 585 17 340 248 14 0

7 Trường THPT Quỳnh Thọ 889 889 0 358 447 84 0

8 THPT Thái Ninh 506 502 4 176 235 95 0

9 THPT Nam Đông Quan 595 586 9 312 245 38 0

10 Trường THPT Phụ Dực 760 753 7 411 294 55 0

11 THPT Nam Duyên Hà 566 566 0 137 364 64 1

12 THPT Chu Văn An 618 614 4 157 363 98 0

13 THPT Bắc Đông Quan 735 683 52 600 119 16 0

14 THPT Nam Tiền Hải 899 897 2 436 402 61 0

15 THPT Nguyễn Du 583 574 9 329 217 37 0

16 THPT Đông Hưng Hà 694 694 0 176 484 34 0

17 Trường THPT Đông Thụy Anh 828 813 15 411 350 67 0

18 THPT Nguyễn Trãi 776 646 130 567 199 10 0

19 Trường THPT Lê Quý Đôn 705 619 86 458 239 8 0

20 THPT Thái Phúc 534 531 3 117 285 132 0

21 Trường TH,THCS và THPT Quách Đình Bảo 612 578 34 174 396 42 0

22 THPT Tây Thụy Anh 734 730 4 262 352 120 0

23 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 922 415 507 883 36 3 0

24 THPT Tây Tiền Hải 664 616 48 512 140 12 0

25 THPT Đông Tiền Hải 528 522 6 196 283 49 0

26 THPT Vũ Tiên 605 595 10 202 340 63 0

27 Trường THPT Hưng Nhân 756 752 4 167 520 69 0

28 THPT Phạm Quang Thẩm 453 452 1 41 261 151 0

29 THPT Bình Thanh 532 532 0 93 288 151 0

19409 18421 988 8854 8830 1724 1
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